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1 24203104314  Phạm Viết Gia  Ân 11/01/2000 Đà Nẵng 27CBN1

2 24207215431  Trần Lê Vân  Anh 13/04/2000 Đà Nẵng 27CBN1

3 24203405963  Võ Thị Thanh  Bình 04/09/2000 Quảng Nam 27CBN1

4 24217209090  Nguyễn Kiện  Cường 29/01/2000 Gia Lai 27CBN1

5 24212100514  Trần Xuân  Dũng 07/06/2000 Quảng Bình 27CBN1

6 24207215910  Lê Thị Ngọc  Duyên 28/12/2000 Đà Nẵng 27CBN1

7 2320669987  Nguyễn Thị Trường  Giang 16/04/1999 Quảng Nam 27CBN1

8 24205109545  Nguyễn Thị Hương  Giang 06/01/2000 Đà Nẵng 27CBN1

9 2321711280  Nguyễn Trung  Hải 04/05/1999 Bình Định 27CBN1

10 25202116408  Hoàng Thị Thanh  Hiền 01/11/2001 Quảng Trị 27CBN1

11 23212211857  Lê Công  Hiếu 30/10/1999 Quảng Nam 27CBN1

12 24205110102  Lê Mai  Hoa 28/02/2000 Đà Nẵng 27CBN1

13 24212104775  Trần Vũ  Hùng 20/12/2000 Đà Nẵng 27CBN1

14 2321716888  Hồ Đăng  Khoa 30/12/1999 Đà Nẵng 27CBN1

15 2320719891  Nguyễn Thúy  Kiều 21/11/1999 Bình Định 27CBN1

16 2320665356  Đoàn Thị Kim  Liên 27/01/1999 Quảng Trị 27CBN1

17 24207203699  Trần Thị Thu  Linh 27/04/2000 Quảng Nam 27CBN1

18 24218616534  Trần Quang  Huy 26/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27TYC3

19 24202516254  Nguyễn Khánh  Huyền 01/09/2000 Nghệ An 27TYC3

20 24213110704  Nguyễn Trung  Kiên 08/04/2000 Quảng Bình 27TYC3

21 24213203990  Nguyễn Văn Thanh  Kỳ 26/09/2000 Đà Nẵng 27TYC3

22 24207104407  Trần Thị Huyền  Mi 30/08/2000 Đà Nẵng 27TYC3

23 24218616343  Huỳnh Công Nhật  Minh 01/10/1997 Quảng Nam 27TYC3

24 24205104275  Trương Thị Hoàng  My 05/11/2000 Đà Nẵng 27TYC3

25 24217107714  Nguyễn Thanh  Nam 28/09/2000 Đà Nẵng 27TYC3

26 24207100450  Trương Thanh  Ngân 09/11/2000 Đắk Lắk 27TYC3
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27 24207106315  Lê Thị Kim  Phụng 17/09/2000 Đà Nẵng 27TYC4
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1 2321659584  Lê Mai Phi  Lốp 14/01/1999 DakLak 27CBN1

2 24207205908  Phạm Thị Thảo  My 01/01/2000 Quảng Nam 27CBN1

3 24215104693  Trần Đào Thảo  Đức 27/02/2000 Đà Nẵng 27TSC4

4 24205115482  Lê Thùy  Duyên 26/03/2000 Phú Yên 27TSC4

5 24202102979  Huỳnh Thị Thanh  Hà 21/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27TSC4

6 24207107790  Lê Thị Thu  Hạ 17/09/2000 Quảng Trị 27TSC4

7 24207104980  Trần Thị Mỹ  Hạnh 02/11/2000 Quảng Nam 27TSC4

8 24207105029  Nguyễn Trần Minh  Hạnh 17/05/2000 Đà Nẵng 27TSC4

9 24203110158  Nguyễn Thị  Hoài 28/07/2000 Nghệ An 27TSC4

10 24205104493  Tạ Thị Mỹ  Hoàng 07/09/2000 Quảng Ngãi 27TSC4

11 24212106223  Lê Minh  Hoàng 10/11/1999 Đà Nẵng 27TSC4

12 24212105189  Nguyễn Ngọc  Huy 12/06/2000 Đắk Lắk 27TSC4

13 24202802742  Trần Thị Ngọc  Huyền 16/07/2000 Đồng Nai 27TSC4

14 24207216378  Lê Thị Thu  Huyền 26/11/2000 Quảng Nam 27TSC4

15 24205116160  Đặng Minh  Khuê 06/09/2000 Đà Nẵng 27TSC4

16 24205102239  Hoàng Thanh  Lam 18/11/2000 Quảng Trị 27TSC4

17 24217205945  Lê Tiến  Linh 09/03/1999 Quảng Nam 27TSC4

18 24205103785  Nguyễn Thị  Nga 12/03/2000 Quảng Nam 27TSC4

19 24217103842
 Phạm Nguyễn
Thành

 Nhân 03/02/2000 Quảng Nam 27TSC4

20 24207105788  Lê Thị Quỳnh  Như 28/06/2000 Quảng Nam 27TSC4

21 24205100664  Lương Huỳnh  Ny 21/05/2000 Phú Yên 27TSC4

22 24218616021  Phan Văn  Chi 01/01/2000 Quảng Nam 27TYC3

23 24207105964  Lê Thị Thanh  Diệu 21/03/2000 Quảng Nam 27TYC3

24 24207207318  Nguyễn Trần Hồng  Duyên 06/10/2000 Quảng Nam 27TYC3

25 24205107677  Lê Thị Hồng  Hạnh 02/06/2000 Gia Lai 27TYC3

26 24205100901  Thái Thị  Hiền 01/03/2000 Hà Tĩnh 27TYC3
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